
 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 14, Số 2 (2019) 

1 

 

HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÁC DỊCH CHIẾT TỪ QUẢ CÂY AN XOA 

(HELICTERES HIRSUTA LOUR.) Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

 

Lê Trung Hiếu*, Lê Lâm Sơn, Hồ Xuân Anh Vũ, Đặng Thị Thanh Hoa, Trần Thị Văn Thi 

Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế 

*Email: letrunghieu.chem@gmail.com 

Ngày nhận bài: 16/4/2019; ngày hoàn thành phản biện: 6/5/2019; ngày duyệt đăng: 02/7/2019 

TÓM TẮT 

Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá hoạt tính chống oxy hóa của cao toàn phần 

và các cao phân đoạn của quả cây An xoa bằng hai mô hình: tổng khả năng chống 

oxy hoá theo mô hình phospho molybdenum và khả năng bắt gốc tự do DPPH. Cao 

ethyl acetate có khả năng chống oxy hóa tốt nhất và ở nồng độ 350 µg/mL khả 

năng bắt gốc tự do DPPH là 95,42%. Tổng các hợp chất phenol được xác định bằng 

phương pháp Folin – Ciocalteu, tổng flavonoid xác định bằng phương pháp tạo 

màu với AlCl3 trong môi trường kiềm, hàm lượng tổng các hợp chất phenol và 

flavonoid trong quả cây An xoa: 38,83 ± 0,04 mg GAE/g và 5,82 ± 0,13 mg QE/g.  

Từ khóa: chống oxy hóa, cây an xoa. 

 

1. MỞ ĐẦU 

An xoa (Helicteres hirsuta Lour.) thuộc chi Helicteres, họ Sterculiaceae, là loài mọc 

hoang dại và được tìm thấy ở các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Lào, Campuchia, 

Indonesia và Thái Lan [1], [2]). An xoa được sử dụng như là dược liệu truyền thống để 

chữa các bệnh: sốt rét, tiểu đường [1] và ung thư cổ tử cung [3]. Bên cạnh đó, các hợp 

chất lignan đã được phân lập từ thân cây có khả năng chống ung thư [2]. Trong nước, 

qua thống kê tài liệu chúng tôi mới tìm thấy các công bố của Phạm Hồng Ngọc Thùy 

và cộng sự về điều kiện chiết xuất và một vài đánh giá sơ bộ về hoạt tính chống oxy 

hóa [4], [5], [6], [7]. Tác giả Nguyễn Thành Triết và các cộng sự đã công bố hoạt tính 

chống oxy hóa của 4 cấu tử phân lập được (3-O-acetyl betulinic, stigmasterol, 5,8-

dihydroxy- 7,4′-dimethoxyflavon và 5,8-dihydroxy-7,4′-dimethoxyflavon) nhưng hoạt 

tính không cao [8], [9]. Qua tra khảo tài liệu, số lượng công trình nghiên cứu về loài 

này rất hạn chế trong đó hướng nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính chống 

oxy hóa là ít. 



 

 

Hoạt tính chống oxy hóa của các dịch chiết từ quả cây An xoa (Helicteres Hirsuta Lour.) … 

2 

Trong bài báo này, chúng tôi đánh giá hoạt hóa tính chống oxy hóa của dịch 

chiết toàn phần và các cao phân đoạn từ quả cây An xoa thông qua mô hình bắt gốc tự 

do DPPH, mô hình lực chống oxy hóa tổng (total antixoidant capacity), xác định hàm 

lượng tổng các hợp chất phenol và flavonoid. 

 

2. THỰC NGHIỆM 

2.1. Hóa chất  

Tất cả hóa chất đều đạt tiêu chuẩn phân tích: Na2CO3, NaOH, NaNO2, AlCl3, 

H2SO4, NH4)2MoO4 (Guangdong, PA), Gallic acid, Quercetin (Sigma-Aldrich), Folin –

Ciocalteu, DPPH (Merck).  

2.2. Nguyên liệu 

Phần trên mặt đất của cây An xoa được thu hái vào 01/2018 tại phường An Tây, 

tỉnh Thừa Thiên Huế và được định danh bởi Thạc sĩ Nguyễn Việt Thắng (Khoa Sinh, 

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế). 

2.3. Tách chiết và phân đoạn 

 Mẫu nguyên liệu khô (3 gam) được chiết với CH3OH (mỗi lần 300 mL, 3 lần 

chiết) trong 4 giờ ở nhiệt độ sôi của dung môi (quá trình chiết được dừng lại khi khối 

lượng cao chiết lần thứ n+1 thu được không đáng). Mẫu được làm lạnh đến nhiệt độ 

phòng, quay ly tâm 4000 vòng/phút trong 15 phút, sau đó tiến hành cô quay chân 

không, thu được cao toàn phần. 

Cao toàn phần thu được từ dịch chiết của dược liệu được phân tán vào 50 mL 

nước và được chiết phân bố bằng các dung môi có độ phân cực tăng dần theo trình tự 

n- hexane, CHCl3, EtOAc và n-BuOH (mỗi lần 100 mL, 3 lần chiết) để tiến hành phân 

tách các nhóm chức có độ phân cực khác nhau ra khỏi nước. Cô quay áp suất thấp thu 

được các cao phân đoạn tương ứng, bảo quản ở 0 oC. 

2.4. Đánh giá tổng khả năng chống oxy hoá (total antioxidant capacity) theo mô hình 

phospho molybden  

Dựa trên khả năng khử Mo (VI) về Mo (V) tạo phức màu xanh lá cây trong môi 

trường acid. Lực chống oxy hoá tổng của các mẫu nghiên cứu được xác định bằng 

phương pháp trắc quang tạo màu [10] nhưng có sự điều chỉnh. Cao toàn phần và các 

cao phân đoạn được hòa tan trong methanol. Sau đó,  lấy 0,3 mL dịch chiết thêm vào 3 

mL dung dịch thuốc thử (0,6 M H2SO4 28 mM NaH2PO4 và 4 mM (NH4)2MoO4), đậy kín 

và ủ 95 oC trong 90 phút. Sau đó, mẫu được làm lạnh về nhiệt độ phòng. Độ hấp thụ 

quang của dung dịch sau phản ứng được đo ở bước sóng 695 nm. Trong mẫu trắng, 

dung dịch cần phân tích được thay bằng methanol.  Lực chống oxy hóa tổng được xác 

định thông qua giá trị mật độ quang, mật độ quang của mẫu càng lớn thì lực chống 



 

 

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế Tập 14, Số 2 (2019) 

3 

oxy hoá càng cao [10], [11]. Hàm lượng chất chống oxy hóa quy tương đương (mg 

gallic acid/ 1 gam dược liệu) được xác định thông qua phương trình hồi quy tuyến 

tính. 

2.5. Đánh giá tác dụng bắt gốc tự do DPPH  

Hoạt tính chống oxy hoá thể hiện qua khả năng làm giảm màu của DPPH, được 

xác định bằng cách đo quang ở bước sóng 517 nm. Hoạt động bắt gốc tự do DPPH của 

mẫu được xác định bằng phương pháp trắc quang tạo màu [10], [12] nhưng có sự điều 

chỉnh. Pha dung dịch DPPH nồng độ 100 µM trong methanol ngay trước khi dùng. 

Hỗn hợp phản ứng có thể tích 3000 µL, gồm 1500 µL mẫu khảo sát ở các nồng độ 100 

µg/mL; 20 µg/mL; 4 µg/mL; 0,8 µg/mL và 1500 µL dung dịch DPPH nồng độ 100 µM. 

Các hỗn hợp phản ứng được lắc trong 1 phút và ủ ở nhiệt độ phòng trong 30 phút, rồi 

tiến hành đo quang ở bước sóng 517 nm. Mẫu trắng được tiến hành tương tự mẫu thử 

nhưng thay 1500 µL DPPH bằng 1500 µL methanol. Tác dụng bắt gốc tự do DPPH 

được đánh giá qua giá trị IC50. Giá trị IC50 được định nghĩa là nồng độ của mẫu mà tại 

đó mẫu có thể ức chế 50% gốc tự do. Giá trị IC50 càng nhỏ thì mẫu có hoạt tính càng 

cao.  

 Công thức tính: 

SADPPH (%) = [(Ac – As)/Ac] x 100 

Trong đó: SA DPPH (%): tỉ lệ bắt gốc tự do của mẫu nghiên cứu; As: mật độ 

quang của mẫu khảo sát; Ac: mật độ quang của mẫu trắng 

Tất cả thí nghiệm được lặp lại 3 lần và lấy giá trị trung bình.  

2.6. Xác định hàm lượng tổng các hợp chất phenol 

Dựa trên phản ứng tạo màu của các hợp chất phenol với thuốc thử Folin – 

Ciocalteu. Lấy 0,5 mL dịch chiết hoặc dung dịch gallic acid chuẩn (có nồng độ từ 0,05 

mg/mL đến 3 mg/mL) thêm vào 2,5 mL Folin – Ciocalteu (1:10), lắc đều. Sau 4 phút, 

thêm vào 2mL dung dịch Na2CO3 bão hoà, lắc đều, ủ 2 giờ ở nhiệt độ phòng. Mật độ 

quang của dung dịch sau phản ứng được đo ở bước sóng 760 nm và kết quả được quy 

tương đương theo số milligam acid gallic/1 gam nguyên liệu [13], [14]. 

2.7. Xác định hàm lượng tổng flavonoid 

Dựa vào phản ứng tạo phức màu của các flavonoid với ion Al3+ trong môi 

trường kiềm. Lấy 1 mL dịch chiết hoặc dung dịch quercetin chuẩn (có nồng độ từ 0,02 

đến 0,2 mg/mL) thêm vào 4 mL nước cất 2 lần, sau đó, thêm vào 0,3 mL dung dịch 

NaNO2 5%. Sau 5 phút thêm tiếp 0,3 mL dung dịch AlCl3 10%, sau 6 phút cho vào 2 mL 

dung dịch NaOH 1M và định mức đến thể tích 10 mL bằng nước cất. Độ hấp thụ 

quang của dung dịch phản ứng được đo ở bước sóng 510 nm. Quercetin được sử dụng 
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làm chất chuẩn tham khảo và kết quả được quy tương đương theo số milligam 

quercetin /1 gam dược liệu [14]. 

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tổng khả năng chống oxy hoá theo mô hình phospho molybdenum 

Khả năng chống oxy hóa tổng được xác định thông qua việc đánh giá khả năng 

cho electron của mẫu thử, bằng phương pháp phospho molybden. Nguyên tắc của 

phương pháp này là dựa trên cơ sở khả năng khử Mo (VI) về Mo (V) tạo phức màu 

xanh lá cây trong môi trường axit. Giá trị mật độ quang của mẫu càng lớn, lực chống 

oxy hoá càng cao [10].  
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Hình 1. Hoạt tính chống oxy hóa của cao toàn phần và 5 cao phân đoạn từ quả cây An xoa 

Cao toàn phần và 5 cao phân đoạn của quả cây An xoa có hoạt tính chống oxy 

hóa theo cơ chế cho electron nhưng thấp hơn so với các chất đối chứng dương ascobic 

acid và gallic acid. Trong năm cao phân đoạn, cao ethyl acetate, cao n-butanol và cao 

nước có hoạt tính tốt hơn so với cao n-hexane và cao cholorofrom ở cùng nồng độ. 

Tiến hành quy tương đương tổng hàm lượng chất chống oxy hoá (TAC) có 

trong mẫu dược liệu về cùng đơn vị mg gallic acid/ 1g mẫu. Xây dựng đường chuẩn 

phản ứng phospho molybdenum với chất chuẩn là gallic acid trong khoảng nồng độ từ 

0,1 mg/mL đến 0,5 mg/mL. Kết quả thu được phương trình hồi quy tuyến tính tương 

ứng: A (Abs) = 1,9343 CGA + 0,2435 với hệ số tương quan R = 0,9994. Lực chống oxy hóa 

của các dược liệu thể hiện cao nhất ở nồng độ 4 mg/mL (mật độ quang của cao toàn 

phần, cao n-hexane, cao cholorofrom, ethyl acetate, cao n-butanol và cao nước: 1,2304; 
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0,8184; 0,8976; 1,5312; 1,396; và 1,3704) [15], tại nồng độ này hàm lượng chất chống oxy 

hóa trong các dược liệu quy tương đương gallic acid được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Hàm lượng chất chống oxy hóa quy tương đương gallic  acid  trong cao toàn phần và 

các cao phân đoạn tại nồng độ cao toàn phần 4 mg/mL ( p = 0,95; n= 5). 

Mẫu Hàm lượng chất chống oxy hóa (mg GA/g) 

Cao toàn phần 127,6 ± 1,16 

Cao n-hexane 74,3 ± 1,32 

Cao cholorofrom 84,6 ± 1,15 

Cao ethyl acetate 166,4 ± 1,11 

Cao n-butanol 149,0 ± 1,52 

Cao nước 145,5 ± 1,23 

Kết quả này cho thấy, trong dung dịch cao toàn phần tại nồng độ 4 mg/mL, cao ethyl 

acetate có chứa một lượng chất chống oxy hóa cao nhất, tương đương 166,4 ± 1,11mg/g 

gallic acid.  

3.2. Khả năng bắt gốc tự do DPPH của cao toàn phần và các cao phân đoạn 

Hoạt tính bắt gốc tự do DPPH của dung dịch cao toàn phần và các cao phân 

đoạn ở nồng độ khác nhau được trình bày trên Bảng 2. 

Nồng độ 

(µg/mL) 

Tỷ lệ bắt gốc tự do DPPH (%) 

Cao toàn 

phần 

Cao n-

hexane 

Cao 

choloroform 

Cao 

ethyl 

acetate 

Cao n-

butanol 
Cao nước 

350 73,18 68,45 69,24 95,42 89,24 74,63 

300 36,87 28,25 40,25 84,47 72,41 56,27 

250 26,71 11,74 22,22 73,76 50,45 41,23 

200 12,73 3,20 11,35 45,46 37,64 30,12 

IC50 

(µg/mL) 
318,07 327,05 316,82 208,02 248,24 279,16 

Có thể thấy rằng cao chiết toàn phần và các cao phân đoạn của H. hirsuta có khả 

năng chống oxy hóa với giá trị IC50 từ 208,02 đến 327,05 µg/mL, đồng thời khả năng 

hoạt động bắt gốc DPPH tăng cùng với sự tăng của nồng độ (trong Bảng 2). Trong năm 

cao phân đoạn, cao ethyl acetate có khả năng bắt gốc DPPH tốt nhất, và ở nồng độ 350 

µg/mL khả năng bắt gốc tự do trên 90%.  
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Như vậy, trong hai mô hình đánh giá: tổng khả năng chống oxy hoá theo mô 

hình phospho molybdenum và khả năng bắt gốc tự do DPPH, cao ethyl acetate có hoạt 

tính chống oxy hóa tốt nhất. Khả năng chống oxy hóa của các cao phân đoạn tăng theo 

thứ tự: cao ethyl acetate > cao n-butanol > cao nước > cao cholorofrom > cao n-hexane, 

có thể các hợp chất chống oxy hóa trong tập trung ở các phân đoạn phân cực. 

3.3. Hàm lượng tổng các hợp chất phenol và hàm lượng tổng flavonoid 

Theo [16], [17], [18], các hợp chất phenol, đặc biệt các flavonoid, là thành phần 

quan trọng đóng góp tạo nên hoạt tính chống oxy hóa của dược liệu. Hàm lượng các 

hợp chất phenol trong dược liệu được xác định dựa trên đường chuẩn với chất chuẩn 

là gallic acid (GA) trong khoảng nồng độ từ 0,05 mg/mL đến 0,3 mg/mL, có dạng 

phương trình hồi quy tuyến tính: A (Abs) = 10,5580 CGA + 0,0633, hệ số tương quan R = 

0,9993. Đường chuẩn để xác định hàm lượng flavonoid với chất chuẩn quercetin (QE) 

trong khoảng nồng độ 0,05 mg/mL đến 0,2 mg/mL, có dạng phương trình hồi quy 

tuyến tính A (Abs) = 10,1620 CQE + 0,0352 với R = 0,9985.  

Hàm lượng tổng các hợp chất phenol và flavonoid trong quả cây An xoa:  38,83 

± 0,04 mg GAE/g và 5,82 ± 0,13 mg QE/g. Tổng hàm lượng các hợp chất phenol của quả 

cây An xoa cao gấp 4 lần so với bộ phận lá của cây An xoa ở Khánh Hòa (8,99 mg 

GAE/g) [5].Sự khác biệt giữa hàm lượng các hợp chất phenol có thể được bắt nguồn từ 

các đặc tính của các mẫu. Vị trí địa lý và điều kiện thời tiết ở tỉnh Thừa Thiên Huế có lẽ 

thuận lợi hơn so với tỉnh Khánh Hòa. 

 

4. KẾT LUẬN 

Cao toàn phần và các cao phân đoạn từ quả của cây An xoa đều cho thấy khả 

năng chống oxy hóa trong cả hai mô hình tổng khả năng chống oxy hoá theo mô hình 

phospho molybdenum và khả năng bắt gốc tự do DPPH. Khả năng chống oxy hóa của các 

cao phân đoạn tăng theo thứ tự: cao ethyl acetate > cao n-butanol > cao nước > cao 

cholorofrom > cao n-hexane. Cao ethyl acetate có khả năng chống oxy hóa là tốt nhất, ở 

nồng độ 350 µg/mL khả năng bắt gốc tự do DPPH trên 90%. Hàm lượng tổng các hợp 

chất phenol và flavonoid trong quả cây An xoa:  38,83 ± 0,04 mg GAE/g và 5,82 ± 0,13 

mg QE/g. Kết quả thực nghiệm cho thấy, quả của cây An xoa hứa hẹn là một nguồn 

dược liệu chống oxy hóa mới. 
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ANTIOXIDANT ACTIVITY OF EXTRACTS FROM Helicteres hirsuta Lour. FRUITS 

IN THUA THIEN HUE PROVINCE 
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*Email: letrunghieu.chem@gmail.com 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to evaluate the in-vitro antioxidant activity of the 

MeOH extract and fractions from the fruits of Helicteres hirsuta Lour. by total 

antioxidant capacity by models of phospho molybden and DPPH radical 

scavenging activity. The ethyl acetate fraction showed the best activity among the 

five fractions tested, and inhibition of 95.42% DPPH radical scavenging activity at 

the concentration of 350 µg/mL. Total phenolic content was determined, using 

Folin - Ciocalteu’s method, total flavonoid content was based on the complex color 

reaction with Al3+ ions in alkaline, the contents of phenolic and flavonoid found in 

fruit of H. hirsuta were 38.83 ± 0.04 mg GAE/g, 5.82 ± 0.13mg QE/g, respectively.   

Keywords: antioxidant, Helicteres hirsuta Lour. fruits. 
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2011 đến nay, ông là giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa học các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, 
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2009 đến nay, ông là giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học, 

Đại học Huế. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa học các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học, 

vật liệu biopolymer. 

 

Hồ Xuân Anh Vũ sinh ngày 23/03/1985 tại Thừa Thiên Huế. Ông tốt 

nghiệp ngành Hóa học tại Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế năm 2009; 

Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên nghành Hóa Phân tích tại Trường Đại học 

Khoa học, ĐH Huế năm 2012. Hiện nay, đang công tác tại Khoa Hóa học, 

Trường Đại học Khoa học Huế. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Phân tích quang phổ, Phân tích môi trường, Phân tích 

các hợp chất hữu cơ. 

 

Đặng Thị Thanh Hoa sinh ngày 22/06/1995 tại Nghệ An. Hiện nay, cô là 

sinh viên ngành Hóa học, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế. 

Lĩnh vực nghiên cứu: hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học. 
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năm 1984 và bằng Thạc sỹ Hóa học năm 1997 tại Trường Đại học Khoa 

học, Đại học Huế. Năm 2002, bà nhận học vị Tiến sỹ Hóa hữu cơ tại Khoa 

Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Bà 

được phong học hàm Phó giáo sư năm 2006. 

Lĩnh vực nghiên cứu: Hóa học hữu cơ cho thực phẩm, hóa dược, hóa nông 
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